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Câu 1 (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Câu 2 (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 

b) 

c) 

[bookmark: _GoBack]Câu 3 (1,0 điểm): Lan đi siêu thị mua 5 bó rau giá 12000đồng/1 bó, mua 2kg cà chua giá 20000đồng/1 kg và mua 2kg nho mỹ. Lan trả tiền cho cô thu ngân 500000đồng và cô thối lại Lan 140000. Hỏi mỗi kg nho mỹ Lan mua giá bao nhiêu.
Câu 4 (1,0 điểm): Tìm Ước chung lớn nhất và tập hợp ước chung của 350; 420 và 560.
Câu 5 (1,0 điểm): Ba bạn Minh, Hà, Dũng cùng học tại một trường nhưng ở ba lớp khác nhau. Bạn Minh cứ 21 ngày trực nhật một lần, bạn Hà 28 trực nhật một lần và bạn Dũng 18 ngày trực nhật một lần. Lần đầu cả ba bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì cả ba bạn lại cùng trực nhật chung vào một ngày nữa? Tính cả lần trực nhật chung lần thứ hai thì mỗi bạn đã trực nhật mấy lần?
Câu 6 (2,0 điểm): Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm
a) Trong 3 điểm A, O, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB?
c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C, sao cho OC = 3cm; gọi I là trung điểm của OA. Chứng tỏ rằng điểm I là trung điểm của BC.

Câu 7 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên x biết 
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image3.wmf
(

)

316415:5619.5

éù

--+

êú

ëû


oleObject3.bin

image4.wmf
(

)

2

12100

5:530272020

+--


oleObject4.bin

image5.wmf
(

)

(

)

325632

-+-+-


oleObject5.bin

image6.wmf
2

x154

+=


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

5.x45347

--=


oleObject7.bin

image8.wmf
x

42517

-=


oleObject8.bin

image9.wmf
(

)

(

)

3x133x1

++

M


oleObject9.bin

image1.wmf
23.6723.33

+


oleObject1.bin

image2.wmf
28054:9

-


oleObject2.bin

